
                                                                                                                                                           
ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:           /QĐ-UBND                             Bình Định, ngày       tháng      năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Xác lập sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức trao tặng, 

được Sở Y tế phân bổ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy 

định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài 

sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải 

pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết số 

30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV; 

Căn cứ Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 

05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân 

về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; 

Căn cứ Quyết định số 4131/QĐ-BYT ngày 30/9/2020 của Bộ Y tế về việc 

phân bổ máy thở của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP để phòng chống dịch 

COVID – 19 (Đợt 1); 

Căn cứ Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh 

ban hành quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản 

và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định; 

 Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 203/TTr-SYT ngày 21/10/2021 và 

đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 614/TTr-STC ngày 27/10/2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Xác lập sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức trao tặng, 

được Sở Y tế phân bổ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh; cụ thể như sau: 

 1. Tên tổ chức tặng tài sản:  

 - Tập đoàn Vingroup; 

 - Công ty Cổ phần Thủy sản Việt Úc; 

 - Công ty TNHH MTV Nhật Nam Hưng; 

 - Công ty CP đầu tư quốc tế và XNK DHT; 
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 - Chi nhánh Công ty TNHH Olam Việt Nam tại Quy Nhơn; 

 - Công ty Cổ phần Nguyệt Anh; 

 - AstraZeneca; 

 - Tổ chức Fred Hollow Foundation; 

 - Tổ chức ủy thác Tân Tây Lan - Việt Nam; 

 - Nhóm việc tốt Quy Nhơn; 

 - Công ty TNHH TM Dược và TTBYT TATA; 

 - Công ty TNHH TBYT Tuấn Trí; 

 - Công ty Cổ phần Medcomtech; 

 - Công ty TNHH TBYT Bình Minh. 

2. Tên đơn vị tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài sản: Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh, thuộc Sở Y tế. 

3. Tên tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân: Chi tiết theo Phụ lục đính 

kèm Quyết định này. 

4. Tổng giá trị của tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân: 9.267.736.000 

đồng (Chín tỷ, hai trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi sáu nghìn đồng). 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

 1. Giao Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp nhận, hạch 

toán tăng các tài sản được xác lập sở hữu tại Điều 1 Quyết định này theo đúng quy 

định hiện hành của Nhà nước; đề xuất phương án xử lý đối với tài sản, gửi Sở Tài 

chính theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Thông tư số 57/2018/TT-BTC 

ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính. 

 2. Bệnh viện đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản theo 

quy định, đồng thời thực hiện lập báo cáo kê khai tài sản theo quy định tại Nghị 

định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật 

quản lý, sử dụng tài sản công. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính; 

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

                                               

                                     KT. CHỦ TỊCH 

                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH                               
Nơi nhận:                  

- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang; 

- PVP VX; 

- Lưu VP, K15.  

 

                                                                                       Lâm Hải Giang        
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STT Tên thiết bị Số máy

Năm 

sản 

xuất

Model
Hãng sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Số 

lượng

Đơn 

vị
Đơn giá Thành tiền

Đơn vị tài 

trợ

Thời gian 

sử dụng

Tình 

trạng

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

Máy thở 

Vsmart VFS-

410

VFS-410 sn: 

10KB0600VL890088, 

VFS-410 sn: 

10KB0600VL890135, 

VFS-410 sn: 

10KB0600VL870141, 

VFS-410 sn: 

10KB0600VL870110, 

VFS-410 sn: 

10KB0600VL890114, 

VFS-410 sn: 

10KB0600VL860148, 

VFS-410 sn: 

10KB0600VL860109, 

VFS-410 sn: 

10KB0600VL890199, 

VFS-410 sn: 

10KB0600VL890039

2020 VFS-410

Công ty cổ 

phần nghiên 

cứu và sản 

xuất 

VINSMART 

Việt 

Nam
9 Cái  106.000.000   954.000.000

Tập đoàn 

Vingroup
11/12/20

Đang 

sử dụng

2

Máy thở oxy 

lưu lượng dòng 

cao qua mũi

210529282477, 

210529282480
2021 Airvo 2

Fisher& 

Paykel

 New 

zealand
2 Cái 135.000.000 270.000.000

Công ty cổ 

phần Thủy 

sản Việt Úc

24/08/21
Mới 

100%

3

Bộ đèn đặt nội 

khí quản có 

camera 

C12125A329728; 

C12128A330071

2020-

2021

KingVisio

n Video 

Laryngosc

ope aBlade 

kit

Ambu - Đan 

Mạch
Mỹ 2 Cái 90.000.000 180.000.000

Công ty 

TNHH 

MTV  Nhật 

Nam Hưng

27/08/21
Mới 

100%

PHỤ LỤC:           

DANH MỤC TÀI SẢN XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU TOÀN DÂN CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH           

(Kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND ngày            /        /2021 của UBND tỉnh Bình Định)           



STT Tên thiết bị Số máy

Năm 

sản 

xuất

Model
Hãng sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Số 

lượng

Đơn 

vị
Đơn giá Thành tiền

Đơn vị tài 

trợ

Thời gian 

sử dụng

Tình 

trạng

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4

Máy xét 

nghiệm khí 

máu tại giường

415170 2020
300-G (i-

STAT 1)

Flextronics 

Manufacturin

g 

(Singapore) 

Pte. Ltd sản 

xuất cho 

Abbott Point 

of Care 

Singapor

e
1 Cái 250.000.000 250.000.000

Công ty CP 

đầu tư quốc 

tế và XNK 

DHT

30/08/21
Mới 

100%

Máy thở 

(Airvo 2, 

Fisher&Paykel, 

NewZealnd)

210727294982 2021 Airvo 2
Fisher&Payk

el

New 

Zealnd
1 Cái  120.000.000   120.000.000

CN Công ty 

TNHH 

Olam VN 

tại Quy 

Nhơn

05/10/21
Mới 

100%

Máy thở 

(Airvo 2, 

Fisher&Paykel, 

NewZealnd)

210714288249; 

210727295256; 

210727295224; 

210727295311

2021 Airvo 2
Fisher&Payk

el

New 

Zealnd
4 Cái  125.000.000   500.000.000

Công ty CP 

Nguyệt Anh
05/10/21

Mới 

100%

6
Bơm tiêm điện 

tự động
1811012268 2018 TE-SS700 TERUMO

Nhật 

Bản
1 Cái 20.050.000 20.050.000

AstraZenec

a tài trợ
01/09/20

Đang 

sử dụng

7

Máy chụp đáy 

mắt kỹ thuật số 

tự động không 

nhỏ giãn đồng 

tử

112944 2020 CR-2AF Canon
Nhật 

Bản
1 Cái 493.500.000 493.500.000

Tổ chức 

Fred 

Hollow 

Foundation 

02/07/20
Đang 

sử dụng

8
Bơm tiêm điện 

tự động
1811012280 2018 TE-SS700 TERUMO

Nhật 

Bản
1 Cái 20.050.000 20.050.000

AstraZenec

a tài trợ
19/08/19

Đang 

sử dụng

5



STT Tên thiết bị Số máy

Năm 

sản 

xuất

Model
Hãng sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Số 

lượng

Đơn 

vị
Đơn giá Thành tiền

Đơn vị tài 

trợ

Thời gian 

sử dụng

Tình 

trạng

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

9

Kính hiển vi 

hiệu Olympus 

BX43LED 

nhiều đầu đọc 

(Olympus New 

Zealand 

Limited)

2020
Olympus 

BX43LED

Olympus 

New Zealand 

Limited

Nhật 

Bản
1 Cái 365.436.000 365.436.000

Tổ chức ủy 

thác Tân 

Tây Lan - 

Việt Nam 

30/01/20
Đang 

sử dụng

10

Máy thở oxy 

dòng cao 

HFNC

HFT500UA1G697, 

HFT500UA1G691
2021 HFT500 MEKICS

 Hàn 

Quốc
2 Cái 125.000.000 250.000.000

Nhóm việc 

tốt Quy 

Nhơn

23/08/21
Mới 

100%

11

Máy phân tích 

miễn dịch (Hệ 

thống miễn 

dịch hóa phát 

quang)

2018

Architech 

i2000sr/ 

ABBOTT

Hãng Abbott Hòa Kỳ 1 Cái 3.444.700.000 3.444.700.000

Cty TNHH 

TM Dược 

và TTBYT 

TATA

29/11/18
Đang 

sử dụng

12

Máy xét 

nghiệm 

HbA1C (Nhật 

Bản)

11418208 2018

Model: 

HLC-

723GX

TOSOH
Nhật 

Bản
1 Cái 480.000.000 480.000.000

Công ty 

TNHH 

TBYT 

Tuấn Trí

05/12/18
Đang 

sử dụng

13

Máy phân tích 

điện giải (Máy 

xét nhiệm điện 

giải đồ)

58290CXPA 2018
EasyLyte 

Expand
Medica/Mỹ Mỹ 1 Cái 120.000.000 120.000.000

Công ty 

TNHH 

TBYT 

Tuấn Trí

09/11/18
Đang 

sử dụng



STT Tên thiết bị Số máy

Năm 

sản 

xuất

Model
Hãng sản 

xuất

Nước 

sản xuất

Số 

lượng

Đơn 

vị
Đơn giá Thành tiền

Đơn vị tài 

trợ

Thời gian 

sử dụng

Tình 

trạng

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14
Máy tách thành 

phần máu
1906619 2019

NGL XCF 

3000

Sichuan 

Nigale 

Biotechnolog

y Co., Ltd

Trung 

Quốc
1 Cái 600.000.000 600.000.000

Công ty CP 

Medcomtec

h

25/08/19
Đang 

sử dụng

15

Máy phân tích 

điện giải (Máy 

xét nhiệm điện 

giải đồ)

9180 2019

Electrolyte 

Analyzer 

W/O 

starterkit 

9180 

Roche 

Diagnostics
Thụy Sỹ 1 Cái 250.000.000 250.000.000

Công ty 

TNHH 

TBYT Bình 

Minh

05/12/19
Đang 

sử dụng

16

Máy xét 

nghiệm nước 

tiểu tự động 

(Hungary)

Cobas u601 2019

Cobas 

u601 urine 

analyzer

Roche 

Diagnostics
Hungary 1 Cái 950.000.000 950.000.000

Công ty 

TNHH 

TBYT Bình 

Minh

05/12/19
Đang 

sử dụng

9.267.736.000Tổng giá trị của tài sản xác lập quyền sở hữu toàn dân: 
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